Câu 1:Trong các qui trình thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo ứng chuẩn đầu ra theo hướng CDIO, các bước nào quan trọng nhất, cho biết lí do?
Chuẩn đầu ra là lời khẳng định về điều mà một sinh viên cần biết, hiểu và có khả năng làm được khi kết thúc chương trình học tập, là cơ sở cho việc xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo của trường. Chương trình học tập cần được hiểu một cách rộng là: có thể là một giờ học, một mô đun hay học phần hoặc toàn bộ một khóa học.
Chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện.
Theo Jenkins và Unwin thì „„ Chuẩn đầu ra sự khẳng định những điều kỳ vọng, mong muốn một người tốt nghiệp có khả năng làm được nhờ kết quả của quá trình đào tạo‟‟ 
„„Chuẩn đầu ra là lời khẳng định của những điều mà chúng ta muốn sinh viên của chúng ta có khả năng làm, biết hoặc hiểu một khóa đào tạo.‟‟ (Uni.New South Wales, Australia)
Theo tài liệu hướng dẫn viết chuẩn đầu ra của truờng ĐH Birminham (UK) thì „„Chuẩn đầu ra là những mục tiêu cụ thể của một chương trình hoặc các mô-đun, được viết văn bản dưới dạng cụ thể. Chúng mô tả những gì sinh viên nên học, hiểu biết hoặc làm vào cuối chương trình hoặc các mô đun.” Gắn chuẩn đầu ra với yêu cầu về chất lượng đào tạo, Lê Đức Ngọc cho rằng: „„chuẩn đầu ra của một chương trình giáo dục (Learning Outcomes) là nội hàm chất lượng tối thiểu của người tốt nghiệp chương trình đó ; là những chỉ số( Indicators) về phẩm chất, kiến thức, kỹ năng/kỹ xảo, tính cách/hành vi và khả năng/năng lực hay tổng quát hơn là các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của sản phẩm đào tạo-người học có được sau khi kết thúc chương trình giáo dục đào tạo đó trong nhà trường‟‟ [4]
Theo Điều 11 về Quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội thì chuẩn đầu ra được định nghĩa là : “ Những quy định về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ ý thức và phẩm chất) của người học, công việc mà người học có thể đảm nhận được sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ đào tạo và hệ thống văn bằng” [5] Theo quan niệm của UNESCO yêu cầu đối với sản phẩm đại học (người tốt nghiệp) trong thời đại hiện nay là: (có thể xem như yêu cầu chung về chuẩn đầu ra) - Có năng lực trí tuệ và có khả năng sáng tạo và thích ứng 5 - Có khả năng hành động (các kỹ năng sống) để có thể lập nghiệp - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể học thường xuyên, suốt đời - Có năng lực quốc tế (ngoại ngữ, văn hoá toàn cầu...) để có khả năng hội nhập. Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các trường đại học quốc tế thì sinh viên phải là những người: [6] - Có sự sáng tạo và thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh chứ không chỉ học để bảo đảm tính chuẩn mực, khuôn mẫu - Có khả năng thích ứng với công việc mới chứ không chỉ trung thành với một chỗ làm duy nhất - Biết vận dụng những tƣ tƣởng mới chứ không chỉ biết tuân thủ những điều đó được định sẵn - Biết đặt ra những câu hỏi đúng chứ không chỉ biết áp dụng những lời giải đúng - Có kỹ năng làm việc theo nhóm, bình đẳng trong công việc chứ không tuân thủ theo sự phân bậc quyền uy - Có hoài bão để trở thành những nhà khoa học lớn, các nhà doanh nghiệp giỏi, các nhà lãnh đạo xuất sắc chứ không chỉ trở thành những người làm công ăn lương - Có năng lực tìm kiếm và sử dụng thông tin chứ không chỉ áp dụng những kiến thức đó biết - Biết kết luận, phân tích, đánh giá chứ không chỉ biết thuần túy chấp nhận - Biết nhìn nhận qúa khứ và hướng tới tương lai - Biết tƣ duy chứ không chỉ là người học thuộc - Biết dự báo, thích ứng chứ không chỉ phản ứng thụ động - Chấp nhận sự đa dạng chứ không chỉ tuân thủ điều đơn nhất - Biết phát triển chứ không chỉ chuyển giao Theo tác giả Vương Nhất Bình, mô hình tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp đại học bao gồm các thành tố sau: [7] 1. Đạo đức: Trách nhiện xã hội, các giá trị văn hoá-đạo đức như sự thông cảm, khoan dung, trách nhiệm, ý thức xã hội-công dân..v.v 2. Kiến thức: Các cơ sở khoa học chung và chuyên ngành, tri thức công nghệ và chuyên môn, các lĩnh vực liên ngành..vv 3. Năng lực : Khả năng thu thập và đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin; giải quyết vấn đề, năng lực phê phán và biện chứng; học suốt đời..vv.. 4. Kỹ năng: Sử dung trang thiết bị đa năng và máy tính; các dụng cụ, phương tiện điện tử; lái xe 5. Khả năng: Về ngôn ngữ, giao tiếp, tư duy tích luỹ tri thức, suy xét, an hiểu các vấn đề toàn cầu.v.v.. 6. Có sức khoẻ, chỉ số IQ; EQ.v.v 6 Các tiêu chí trên đây không chỉ phản ảnh mục tiêu đào tạo (kiến thức, kỹ năng, thái độ) mà còn phải ảnh những đòi hỏi căn bản của thị trường lao động, của hoạt động nghề nghiệp và nhu cầu của các tổ chức, người tuyển dụng lao động Nếu mục tiêu đào tạo (Learning Objecties) được nêu trong chương trình đào tạo chủ yếu tập trung phản ảnh hệ thống các kiến thức, kỹ năng, thái độ hình thành ở người tối nghiệp sau quá trinh đào tạo do nhà trường đặt ra thì chuẩn đầu ra (Learning outcomes hoặc Competence) tập trung phản ảnh những kỳ vọng, yêu cầu về khả năng làm việc, năng lực nghề nghiệp..của người tốt nghiệp theo yêu cầu của việc làm và thị trường lao động (chuẩn nghề nghiệp). Các yêu cầu này là đòi hỏi bên ngoài của các tổ chức và người tuyển dụng lao động (Xem hình 2) Hình 2: Quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra Theo các quan niệm và định nghĩa, quy định trên thì có thể xem chuẩn đầu ra của một chương trình đào tạo là hệ thống những chuẩn mực về đào tạo và kết quả của quá trình đào tạo (output và outcomes) mà người học xong chương trình đào tạo đó phải đạt được. Chuẩn đầu ra được định hướng theo chuẩn nghề nghiệp hoặc việc làm trong đó thể hiện những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của xã hội và hoạt động lao động nghề nghiệp về các mặt tư cách, đạo đức xã hội-công dân; phẩm chất và năng lực nghề nghiệp mà người tốt nghiệp cần có để thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ, công việc theo chức danh trong thực tiễn lao động nghề nghiệp. Đồng thời cũng đặt ra các yêu cầu phát triển liên tục sau đào tạo, thậm chí suốt đời của mỗi cá nhân trong lao động nghề nghiệp
“Chuẩn đầu ra” mang lại nhiều lợi ích cho các thành phần tham gia vào hoạt động đào tạo. Cụ thể là:
- Biết nguồn lao động để tuyển dụng theo nhu cầu của mình.
- Tuyển dụng hiệu quả trên cơ sở nghiên cứu “Chuẩn đầu ra” của từng trường để đối chiếu với nhu cầu lao động.
- Đánh giá khả năng cung ứng nhân lực để có quyết định đầu tư phù hợp.
- Xây dựng đối tác với cơ sở đào tạo để chủ động và phát triển chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, tổ chức.
Đối với sinh viên, “Chuẩn đầu ra ” giúp cho sinh viên:
- Biết được điều gì mình cần đạt được một cách khá chi tiết (làm được gì?).
- Biết để lựa chọn ngành nghề đào tạo (tuyển sinh) phù hợp với năng lực.
Đối với doanh nghiệp, “Chuẩn đầu ra ” giúp cho doanh nghiệp:
- Học tập và rèn luyện theo các chuẩn đầu ra.
- Hướng dẫn sinh viên và giúp sinh viên chuẩn bị thi kiểm tra.
- Tăng cơ hội việc làm của sinh viên sau đào tạo.
- Tăng cơ hội lựa chọn, đổi nghề phù hợp với năng lực của bản thân và yêu cầu của thị trường lao động.
Đối với cán bộ giảng dạy, “Chuẩn đầu ra” giúp cho giáo viên:
- Có cơ sở để thiết kế nội dung dạy học,
- Thiết kế kế hoạch dạy học và tổ chức thực hiện.
- Chọn lựa phương pháp, công cụ đánh giá thích hợp, hiệu quả.
- Phấn đấu bản thân để đáp ứng với yêu cầu “Chuẩn đầu ra” cho học sinh, sinh viên...
Đối với cơ sở đào tạo, “Chuẩn đầu ra ” giúp cho trường:
- Lựa chọn được hình thức marketing ngành học phù hợp.
- Theo dõi đánh giá giảng viên, hiệu quả hoạt động đào tạo của các khoa và của trường.
- Tăng cường khả năng hợp tác với doanh nghiệp, đổi mới chương trình đào tạo.
- Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo theo         nhu cầu: đào tạo theo tín chỉ, liên thông,...
- Chuẩn đầu ra quan tâm đến triển vọng của sinh viên.
- Chú ý đến thời điểm cuối khóa đào tạo, cuối mỗi học phần, cuối mỗi bài giảng về điều gì sinh viên có khả năng làm được và hiểu biết được khi kết thúc chương trình để tổ chức và quản lý.

 Câu 2: Hãy chọn 1 học phần môn học thuộc CTĐT trình độ Đại học:
2.1 Viết 4 chuẩn đầu ra của học phần đó gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ
2.2 Chỉ rõ phương pháp dạy và học để đạt được từng chuẩn đầu ra đã nêu
2.3 Chỉ rõ cách thức kiểm tra – đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra đã nêu trên.
2.1:  Môn: Phát triển mẫu thời trang trên mannequin
Về nhận thức
+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo đầm thời trang trên mannequin
Phương pháp dạy học: Tái hiện kiến thức, thu thập thông tin, Thuyết trình
Đánh giá : Kiểm tra viết không sử dụng tài liệu.
Kỹ năng
+ Hoàn thành được bộ rập áo đầm thời trang trên mannequin.
Phương pháp dạy học :Thao tác mẫu, Hướng dẫn thực hành cá nhân
Đánh giá Thực hành cá nhân.


+ Ứng dụng sáng tạo các kiến thức về thiết kế áo đầm thời trang trên mannequin để sáng tác các mẫu th ời trang mang tính thẩm mỹ và độc đáo.
Phương pháp dạy học : Thực hành cá nhân gắn kết với hoạt động nhóm.
Bài tập dự án: Trình diễn bộ sưu tập thời trang gồm 5 bộ trang phục do nhóm tự thiết kế, chọn màu sắc, chất liệu và hoàn thành sản phẩm (1 nhóm 5 bạn, một bạn hoàn thành 1 bộ trang phục)
Đánh giá quá trình hoạt động nhóm( Phương pháp khăn trải bàn), và đánh giá Thực hành cá nhân.
Thái độ
+ Sinh viên rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động nghiên cứu và thu thập kiến thức thiết kế áo đầm thời trang trên mannequin.
Phương pháp: : Tái hiện kiến thức, thu thập thông tin, Thuyết trình, Hướng dẫn tự học
[bookmark: _GoBack]Đánh giá: Kiểm tra vấn đáp, chuẩn bị bài tập ở nhà.




